
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 88 8006 U hạ vị 12cm

1 2 60 5004 CIN 3

1 3 42 1001 UBT(P) 12cm

17 4 73 2012 Sa TC + BQ + Trực tràng

17 5 23 ĐT UBT 12cm

17 6 43 3023 UXTC 8 tuần + UBT (T) 10cm

18 7 60 4003 CIN 3/Bƣớu giáp + cao HA

18 8 49 1021 UXTC 14 tuần

18 9 44 2022 NXTC 16 tuần

21 10 54 6006 UXTC 14 tuần

21 11 43 2002 UXTC 20 tuần

21 12 50 3033 UXTC 16 tuần

21 13 43 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

14 48 2012 UXTC 12 tuần

15 29 1111 NXTC 15tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 41 3003 K CTC giai đoạn IA

1 2 44 3003 UBT 10cm

1 3 31 1011 NXTC 14tuần

17 4 40 ĐT UBT(P) 12cm

17 5 15 ĐT UBT  10cm

17 6 43 2022 UXTC 14 tuần

18 7 47 2022 UXTC 12 tuần + UBT (T) 10cm

18 8 43 2002 UXTC 20 tuần THU NGUYỆT + H.QUYÊN + GIANG.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DIỆP.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DIỆP.SB  

MỸ Ý + NGỌC TRANG + QUYẾT.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + DÕNG.SB

NGỌC TRANG + QUYẾT.TT + DÕNG.SB

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + GIANG.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A+TRẦN ANH.TT+ PHƢƠNG ANH.SB(S)

BS SẢN A + NGOÃN.TT + BIÊN.SB(C)

Q.THANH + V.HOÀNG + HOÀNG LAM

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐÀO.SB

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐÀO.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + HỒNG LOAN + ĐẠT.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + ĐẠT.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM     

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + CHỈNH.SB + BÌNH.SB 

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + XUÂN LOAN.TT

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + THỂ.TT

THU NGUYỆT + XUÂN LOAN.TT + THỂ.TT

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐÀO.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC tận gốc chừa 2PP,nạo hạch chậu 2 bên

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp     

Bóc NX, KTSD 

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 23/07/2012 đến ngày 29/07/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP, Kiểm tra hạch

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, Cắt PP có u, KTSD

ĐINH THỊ ĐÓN

TRẦN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ HỒNG (A)

NGUYỄN THỊ HỒNG (B)

NGUYỄN THỊ PHÖC

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN KIM LUYẾN

ĐÀO THỊ NGÂN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ NHỨT

TRẦN THỊ BÉ EM

DƢƠNG THỊ LỆ

NGUỄN THỊ THÖY NGA

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

LẠI THỊ TÁM

HỌ VÀ TÊN

NGUỄN THỊ BIỆN

NGUYỄN NGỌC THU

LÊ THỊ HẰNG

ĐẶNG HÕA AN

NGUYỄN THỊ YẾN LINH

HÀ THỊ ÁNH

5380

5569

5389

5488

9

5351

5376

5498

SHC

5580

8

5539

5349

5350

5298

830b

5382

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5474

5549

5342

5340

PM

Ngày: 23/07/2012 

Ngày: 24/07/2012 

5291

5293

5287



18 9 44 2032 UXTC 14 tuần

21 10 50 1001 UBT (P) 5cm

21 11 46 ĐT UXTC 7 tháng

21 12 47 4024 TSPTNMTC + UXTC

13 49 4004 UXTC 14 tuần

14 48 3013 UXTC 16 tuần

15 39 2002 NXTC 16tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 75 7006 SSD độ III

1 2 57 5005 CTC dài + Sa BQ

1 3 45 0000 UXTC 15 tuần/Thiếu máu

17 4 62 3003 UBT 2bên  10cm

17 5 41 1011 U hạ vị 27cm

17 6 43 2022 UXTC 14 tuần

18 7 58 6006 UBT (T) 6 cm

18 8 48 2002 UXTC 16 tuần

18 9 45 2002 UXTC 18 tuần

18 10 29 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (T) 8cm

21 11 54 ĐT UBT 2bên 5cm

21 12 51 2012
UXTC 14 tuần

21 13 40 1011 UXTC 16 tuần

14 46 1001
UXTC 16 tuần

15 38 2002 NXTC 16 tuần

16 31 1001 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 73 2002 SSD độ III + UBT (P) 6cm

1 2 44 1001 UXTC 18 tuần

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHẬT LỆ.SB + LỊCH.SB (S)

BS SẢN A + LỊCH.SB + LINH.SB (C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÖC QUỲNH

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÖC QUỲNH

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

Q.KHOA + T.NGỌC + QUYẾT.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + DƢ NGÂN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + NGHIẾT.SB

KIỀU DUNG + DƢ NGÂN.SB + NGHIẾT.SB

M.LOAN + THU.YQG  + PHALY.SB  

M.LOAN + THU.YQG  + PHALY.SB  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LỆ HẰNG.SB + TOÀN.SB (S)

BS SẢN A + HUỆ.TT + HƢƠNG.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + GIANG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + KIM HÀ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THANH HẮNG.SB

A DANH.PNT+ THANH HẮNG.SB + KIM HÀ.SB

DỰ BỊ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ + 2 PP, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC, Sửa thành T&S ẬH

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

THÁI THỊ BẠCH LAN

PHAN THỊ ÖT CHỊ

NGUYỄN THỊ TÂM

CHÂU THỊ THÙY TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐIỂU

BÙI THỊ NGỌC PHƢƠNG

LÊ THỊ NINH

HUỲNH KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ NGANG

HỒ THỊ TÌNH

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

LÊ THỊ TAM

PHẠM THỊ HOA LÝ

LÂM THỊ LƢƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ SÁU

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THỦY

VÕ THỊ VỀ

TRẦN CỎN PHÙNG

VŨ THỊ MÂN

BAO THỊ EM

5536

5481

5460

5554

5484

5396

5312

5553

5438

5390

5398

5323

5442

4268

5502

825b

725b

5607

5504

5378

5369

5345

5306

5466

5406

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/07/2012 

Ngày: 26/07/2012 



17 3 62 7006 SSD độ III

17 4 23 ĐT NXTC 12 tuần

17 5 47 ĐT UXTC 16 tuần

17 6 22 ĐT UBT(P) 12cm

18 7 71 8008 UBT (P) 7cm

18 8 47 2012 UXTC 12 tuần

18 9 43 1001 UXTC 12 tuần

21 10 52 4004 UBT 15cm

21 11 49 ĐT UXTC 18 tuần

21 12 40 2002 UXTC 10 tuần + CIN 3

13 36 2022 NXTC 16tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 62 5005 U hạ vị 20cm

1 2 49 3013 Đứt cơ vòng HM độ III

1 3 41 0010 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 4 83 5003 SSD độ III + UBT(T)  7cm

17 5 42 2002 UXTC 20 tuần

17 6 26 0000 NXTC 12tuần/VS I

18 7 52 7007 UXTC 14 tuần

18 8 42 1001 UXTC 18tuần

18 9 47 2002 UXTC 14 tuần

18 10 34 2012 NXTC 14 tuần

21 11 44 2002 UXTC 18 tuần

21 12 40 3013 UXTC 14 tuần

21 13 52 1021 UXTC 16 tuần

21 14 46 2012 UXTC 12 tuần

15 50 3003 UXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + THU.SB

HỒ HOA + YẾN OANH + PHƢƠNG THẢO.SB

HỒ HOA + YẾN OANH + PHƢƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + VĂN NGỌC.SB + NGUYỆT.SB (S)

BS SẢN A + NGOÃN.TT + NƢƠNG.SB (C)

N.ĐIỆP2 + SƢƠNG.SB + XUÂN LOAN.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + THẮNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + THẮNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + VÂN THẢO.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + VÂN THẢO.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + THU.SB

BS SẢN A + NGỌC MỸ.SB + HỒ NGÂN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + NHƢ QUỲNH.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + SINH.SB

NG.LAN.BM + NHƢ QUỲNH.SB + SINH.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + XUÂN LOAN.TT

N.ĐIỆP2 + XUÂN LOAN.TT + SƢƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + QUYÊN.SB + SÂM.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + VÂN QUỲNH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + VÂN QUỲNH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + VÂN QUỲNH.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + MAI.SB + TRÖC MỸ.SB (S)

LỢI + THU.YQG + PHÖC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÖC.NT

T.HÕA + VÕ + PHƢƠNG.SB           

T.HÕA + VÕ + PHƢƠNG.SB   

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + QUYÊN.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + SÂM.SB

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

May phục hồi TSM, cơ vòng HM

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ + PP (T), Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

BN SẢN A

LÝ THỊ MINH

VŨ THỊ  NGỌC LAN  

NGUYỄN THỊ MÂY

LÊ THỊ MẾN

MAI THỊ LAN

BN SẢN A

MAI THỊ VUI

THANH THẢO       

LÊ THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ NHỊ

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ NHÀN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHÁI

ĐÀO THỊ THẢNH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MÙI

LÊ THỊ THƢƠNG

TRỊNH THỊ LOAN

TRƢƠNG THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ ĐỨC

HUỲNH KIM HƢƠNG

ĐẶNG THỊ HƢƠNG QUẾ

ĐỖ THỊ THẾ

HỒNG THỊ THỦY   

ĐỖ KIM DUNG

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ HỒNG

5483

5420

4858

5425

5570

5422

5489

5219

5603

4594

5476

5412

5585

7

3852

5521

5367

5330

5428

5533

5490

5322

5458

728B

901B

5398

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/07/2012 


